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BẢNG GIÁ THẺ HỘI VIÊN VINPEARL GOLF  2024
VINPEARL GOLF MEMBERSHIP RATES 2024  

LOẠI KHÁCH
GUEST TYPES

Thời hạn
Duration

6 tháng
6 months

1 năm
1 year

Thẻ ngắn hạn 
Short-term 

membership card

Thẻ dài hạn 
Long-term 

membership card

Cá nhân/Công ty
Individual/ Corporation 

Người lớn
 (từ 16 tuổi trở lên) 

Adults (above 16)

Trẻ em 
(dưới 16 tuổi)
Junior (under 16)

Gia đình 
(2 người lớn)

Family (2 adults)

Gia đình 
(2 người lớn & 1 trẻ em)
Family (2 adults & 1 junior)

Cá nhân/Công ty
Individual/ Corporation 

Gia đình 
(vợ & chồng, 

2 con dưới 18 tuổi)
Family (parents, 

2 juniors under 18)

1 Thẻ định danh 
& 1 Thẻ nổi

1 Nominee card
& Floating card

1 Thẻ định danh
& 2 Thẻ nổi

1 Nominee card 
& 2 Floating card

1 Thẻ định danh
& 3 Thẻ nổi

1 Nominee card 
& 2 Floating card

1

2

3

10

20

95.000.000

160.000.000

200.000.000

450.000.000

770.000.000

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

GIÁ NIÊM YẾT
PUBLISHED PRICE

PHÍ THƯỜNG NIÊN
ANNUAL FEE

THEO NĂM
BY YEAR

THEO LẦN CHƠI
BY PLAYING TIME

THỜI HẠN
(Năm)

DURATION
(Year)

1 sân – 17.000.000
4 sân – 25.000.000

Thẻ chính: 17.000.000 
Thẻ phụ (vợ/chồng): 12.000.000
Thẻ phụ (con): 7.000.000
Main card: 17.000.000 
Supplementary card (spouse): 12.000.000
Supplementary card (junior): 7.000.000

Thẻ định danh: 17.000.000
Thẻ nổi: 20.000.000
Nominee card: 17.000.000
Floating card: 20.000.000

Thẻ định danh: 550.000
Thẻ nổi: 700.000
Nominee card: 550.000 
Floating card: 700.000

Thẻ chính: 550.000
Thẻ phụ (vợ/chồng): 550.000
Thẻ phụ (con): 350.000
Main card: 550.000
Supplementary card (spouse): 550.000
Supplementary card (junior): 350.000

1 sân – 550.000
4 sân – 700.000

20

20

835.000.000 

2.350.000.000

3.750.000.000

4.950.000.000

SÂN TẬP
 DRIVING RANGE

18.800.000 14.400.000 33.700.000 43.300.000 

37.500.000 28.800.000 67.400.000 86.600.000
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